
Phụ lục 1

ĐVT: 1 tr đồng 

Các 

khoản Lệ 

phí  và phí 

Thu D.vụ: 

khám, chữa 

bệnh, y tế D 

phòng, y tế 

khác của cơ sở 

y tế công lập 

Các dịch 

vụ (kể cả 

học phí, 

viên phí)

Các 

khoản Lệ 

phí  và phí 

Chi D.vụ 

khám, chữa 

bệnh, y tế dự 

phòng, DV y 

tế khác của 

cơ sở y tế 

công lập 

Các dịch vụ  

(kể cả học 

phí, viên phí)

 phí, lệ phi

Chi D.vụ 

khám, chữa 

bệnh, y tế dự 

phòng, DV y 

tế khác của 

cơ sở y tế 

công lập 

Các dịch 

vụ (kể cả 

học phí, 

viên phí)

Các 

khoản Lệ 

phí  và phí 

Chi D.vụ khám, 

chữa bệnh, y tế 

dự phòng, DV y 

tế khác của cơ 

sở y tế công lập 

Các dịch 

vụ (kể cả 

học phí, 

viên phí)

40% 

khoản Lệ 

phí  và phí 

35% D.vụ 

khám, chữa 

bệnh, y tế dự 

phòng, DV y 

tế khác của cơ 

sở y tế công 

lập 

40% thu 

dịch vụ 
Tổng cộng 

Các 

khoản Lệ 

phí  và phí 

Thu D.vụ: 

khám, chữa 

bệnh, y tế D 

phòng, y tế 

khác của cơ sở 

y tế công lập 

Các dịch 

vụ (kể cả 

học phí, 

viên phí)

Các 

khoản Lệ 

phí  và phí 

Chi D.vụ 

khám, 

chữa 

bệnh, y tế 

dự 

phòng, 

DV y tế 

khác của 

cơ sở y tế 

Các dịch 

vụ  (kể cả 

học phí, 

viên phí)

 phí, lệ phi

Chi D.vụ 

khám, 

chữa 

bệnh, y tế 

dự 

phòng, 

DV y tế 

khác của 

cơ sở y tế 

Các dịch 

vụ (kể cả 

học phí, 

viên phí)

Các 

khoản Lệ 

phí  và phí 

Chi D.vụ 

khám, 

chữa 

bệnh, y tế 

dự 

phòng, 

DV y tế 

khác của 

cơ sở y tế 

Các dịch 

vụ (kể cả 

học phí, 

viên phí)

40% 

khoản Lệ 

phí  và phí 

35% D.vụ 

khám, chữa 

bệnh, y tế 

dự phòng, 

DV y tế 

khác của cơ 

sở y tế công 

lập 

40% thu 

dịch vụ 
Tổng cộng 

Các 

khoản Lệ 

phí  và phí 

Thu D.vụ: 

khám, chữa 

bệnh, y tế D 

phòng, y tế 

khác của cơ 

sở y tế công 

lập 

Các dịch 

vụ (kể cả 

học phí, 

viên phí)

Các 

khoản Lệ 

phí  và phí 

Chi D.vụ 

khám, chữa 

bệnh, y tế dự 

phòng, DV y 

tế khác của 

cơ sở y tế 

công lập 

Các dịch 

vụ  (kể cả 

học phí, 

viên phí)

 phí, lệ phi

Chi D.vụ 

khám, chữa 

bệnh, y tế dự 

phòng, DV y 

tế khác của cơ 

sở y tế công 

lập 

Các dịch 

vụ (kể cả 

học phí, 

viên phí)

Các 

khoản Lệ 

phí  và phí 

Chi D.vụ 

khám, chữa 

bệnh, y tế dự 

phòng, DV y 

tế khác của 

cơ sở y tế 

công lập 

Các dịch 

vụ (kể cả 

học phí, 

viên phí)

40% 

khoản phí 

35% D.vụ 

khám, chữa 

bệnh, y tế dự 

phòng, DV y 

tế khác của 

cơ sở y tế 

công lập 

40% thu 

dịch vụ 
Tổng cộng 

A B C D E 1 2
1 TỔNG SỐ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sở Y tế 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340  - Chi quản lý hành chính 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340 Văn phòng Sở Y tế 423 1072082

340 Chi cục Dân số _ KHHGĐ 423 1095224

14 340 Chi cục AT-VSTP 423 1098403

130  - Chi sự nghiệp y tế 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 130 Khối điều trị 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Khối tỉnh 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 130 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định 423 1047908

130 Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn 423 1047906

130 Bệnh viên Lao và Bệnh phổi 423 1047907

130 Bệnh viện Tâm thần 423 1072542

130 Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng 423

130 Bệnh viện Mắt

130 Khối huyện 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn 423 1047709

130 Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước 423 1047901

130 Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn 423 1047708

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Cát 423 1047705

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ 423 1047706

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 423 1047707

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân 423 1047704

130 Trung tâm Y tế huyện An Lão 423 1047702

130 Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 423 1047703

130 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh 423 1047699

130 Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn 423

130 Khối dự phòng 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 423

130 Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn 423 1047709

130 Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước 423 1047901

130 Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn 423 1047708

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Cát 423 1047705

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ 423 1047706

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 423 1047707

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân 423 1047704

130 Trung tâm Y tế huyện An Lão 423 1047702

130 Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 423 1047703

130 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh 423 1047699

130 Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn 423

130 Phòng DS - KHHGĐ 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn 423 1085251

130 Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước 423 1084507

130 Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn 423 1084508

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Cát 423 1085253

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ 423 1085254

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 423 5084505

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân 423 1084506

130 Trung tâm Y tế huyện An Lão 423 1084509

130 Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 423 1085255

130 Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn 423 1085252

130 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh 423 1087784

130 Khối Xã, phường 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn 423 1047709

130 Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước 423 1047901

130 Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn 423 1047708

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Cát 423 1047705

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ 423 1047706

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 423 1047707

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân 423 1047704

130 Trung tâm Y tế huyện An Lão 423 1047702

130 Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 423 1047703

130 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh 423 1047699

130 Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn 423 1047701

130  - Chi sự nghiệp y tế khác 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Kiểm nghiệm DP-MP 423 1047906

130 Trung tâm Giám định Y khoa 423 1094447

130 Trung tâm Giám định Pháp Y 423

130 Chi tiền lương cho y tế thôn 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Chi tiền lương cho y tế thôn 599 1105029

130  - BQL Quỹ KCB cho người nghèo 599 1105029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130  - BQL Quỹ KCB cho ngƣời nghèo 599 1105029

Số 

TT

Mã 

Nhiệm 

Vụ 

 chi 

Đơn vị/Nội dung Chương

Mã số 

đơn vị sử 

dụng 

NSNN

Số thu 

Các khoản nộp ngân sách 

phí, lệ phí, các khoản dịch 

vụ

BẢNG TỔNG HỢP NGUỒN THU ĐỂ  THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƢƠNG NĂM 2021

Thực hiện Năm 2019

Số thu Số chi 
Các khoản nộp ngân sách phí, 

lệ phí, các khoản dịch vụ
Số thu còn lại 

Dự kiến năm 2021Ước thực hiện năm 2020

Số thu Số chi Nguồn thực hiện cải cách tiền lươngNguồn thực hiện cải cách tiền lương Nguồn thực hiện cải cách tiền lươngSố chi Số thu còn lại 
Các khoản nộp ngân sách phí, 

lệ phí, các khoản dịch vụ
Số thu còn lại 



Phụ lục 2

ĐVT: 1 tr đồng 

BHXH, 

BHYT 

KPCĐ

BHTN

1 A B C 1 2 3 4,00 5,00 6,00 7,00 8=(4+7)*12

1 TỔNG SỐ 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16a Sở Y tế 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340  - Chi quản lý hành chính 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340 Văn phòng Sở Y tế 423 1072082 0,00

340 Chi cục Dân số _ KHHGĐ 423 1095224 0,00

340 Chi cục AT-VSTP 423 1098403 0,00

130  - Chi sự nghiệp y tế 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Khối điều trị 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Khối tỉnh 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định 423 1047908 0,00

130 Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn 423 1047906 0,00

130 Bệnh viên Lao và Bệnh phổi 423 1047907 0,00

130 Bệnh viện Tâm thần 423 1072542 0,00

130 Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng423 0,00

130 Bệnh viện Mắt 0,00

130 Khối huyện 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn 423 1047709 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước 423 1047901 0,00

130 Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn 423 1047708 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Cát 423 1047705 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ 423 1047706 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 423 1047707 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân 423 1047704 0,00

              BẢNG TÍNH  NHU CẦU TIỀN LƢƠNG HỢP ĐỒNG 68 NĂM 2021

Tổng số  hợp 

đồng 68 năm 

2020 có mặt

Tiền lương thanh 

toán cho đối 

tượng LĐ HĐ 68  

có mặt (tính 12 

tháng)

Các khoản đóng góp tại thời 

điểm tháng 6/2020

Ghi chú

Tổng số  hợp 

đồng 68 năm 

2020 có mặt

Tiền lương thanh 

toán cho đối 

tượng HĐ 68 có 

mặt (được tính tại 

thời điểm tháng 

6/2020)

Tổng Các

 khoản  đóng 

góp BHXH, 

BHYT,KPCĐ, 

BHTN

TT

Mã 

Nhiệm 

Vụ 

 chi 

Nội dung C Mã số 

Tổng số HĐ 

68 năm 2020 

được phê duyệt



BHXH, 

BHYT 

KPCĐ

BHTN

1 A B C 1 2 3 4,00 5,00 6,00 7,00 8=(4+7)*12

Tổng số  hợp 

đồng 68 năm 

2020 có mặt

Tiền lương thanh 

toán cho đối 

tượng LĐ HĐ 68  

có mặt (tính 12 

tháng)

Các khoản đóng góp tại thời 

điểm tháng 6/2020

Ghi chú

Tổng số  hợp 

đồng 68 năm 

2020 có mặt

Tiền lương thanh 

toán cho đối 

tượng HĐ 68 có 

mặt (được tính tại 

thời điểm tháng 

6/2020)

Tổng Các

 khoản  đóng 

góp BHXH, 

BHYT,KPCĐ, 

BHTN

TT

Mã 

Nhiệm 

Vụ 

 chi 

Nội dung C Mã số 

Tổng số HĐ 

68 năm 2020 

được phê duyệt

130 Trung tâm Y tế huyện An Lão 423 1047702 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 423 1047703 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh 423 1047699 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn 423 0,00

130 Khối dự phòng 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 423 0,00

130 Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn 423 1047709 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước 423 1047901 0,00

130 Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn 423 1047708 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Cát 423 1047705 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ 423 1047706 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 423 1047707 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân 423 1047704 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện An Lão 423 1047702 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 423 1047703 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh 423 1047699 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn 423 0,00

130 Phòng DS - KHHGĐ 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn 423 1085251 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước 423 1084507 0,00

130 Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn 423 1084508 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Cát 423 1085253 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ 423 1085254 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 423 5084505 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân 423 1084506 0,00



BHXH, 

BHYT 

KPCĐ

BHTN

1 A B C 1 2 3 4,00 5,00 6,00 7,00 8=(4+7)*12

Tổng số  hợp 

đồng 68 năm 

2020 có mặt

Tiền lương thanh 

toán cho đối 

tượng LĐ HĐ 68  

có mặt (tính 12 

tháng)

Các khoản đóng góp tại thời 

điểm tháng 6/2020

Ghi chú

Tổng số  hợp 

đồng 68 năm 

2020 có mặt

Tiền lương thanh 

toán cho đối 

tượng HĐ 68 có 

mặt (được tính tại 

thời điểm tháng 

6/2020)

Tổng Các

 khoản  đóng 

góp BHXH, 

BHYT,KPCĐ, 

BHTN

TT

Mã 

Nhiệm 

Vụ 

 chi 

Nội dung C Mã số 

Tổng số HĐ 

68 năm 2020 

được phê duyệt

130 Trung tâm Y tế huyện An Lão 423 1084509 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 423 1085255 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn 423 1085252 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh 423 1087784 0,00

130 Khối Xã, phường 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn 423 1047709 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước 423 1047901 0,00

130 Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn 423 1047708 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Cát 423 1047705 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ 423 1047706 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 423 1047707 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân 423 1047704 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện An Lão 423 1047702 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 423 1047703 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh 423 1047699 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn 423 1047701 0,00

130  - Chi sự nghiệp y tế khác 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Kiểm nghiệm DP-MP 423 1047906 0,00

130 Trung tâm Giám định Y khoa 423 1094447 0,00

130 Trung tâm Giám định Pháp Y 423 0,00

130 Chi tiền lương cho y tế thôn 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Chi tiền lương cho y tế thôn 599 1105029 0,00

16b 130  - BQL Quỹ KCB cho người nghèo 599 1105029 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130  - BQL Quỹ KCB cho ngƣời nghèo 599 1105029 0,00

0,00

0,00



Phụ lục 3

ĐVT: 1 tr đồng 

HS 

lương 

Biên 

chế có 

mặt

Phụ cấp

 chức 

vụTT02/

BNV

Phụ cấp 

vượt khung 

TT04/BNV

Phụ cấp 

thâm niên 

nghề TTLT 

68/2011 

(Nhà giáo)

Phụ cấp 

thâm niên 

nghề 

TT04/2009 

Phụ cấp thu 

hút theo NĐ 

76/2019/NĐ-

CP

Phụ cấp công 

tác lâu năm 

vùng ĐK khó 

khăn NĐ 

76/2019/NĐ-

CP

P/cấp 

ưu đãi 

nghề 

theo NĐ 

76/2019/

NĐ-CP

Phụ dạy 

tiếng dân 

tộc thiểu 

số  NĐ 

76/2019/

NĐ-CP

Phụ cấp 

lưu động 

theo NĐ 

76/2019/N

Đ-CP

phụ 

cấp 

trực

P/cấp 

lưu 

động 

TT06/

BNV

Phụ 

cấp

độc 

hại 

TT07/

BNV

Phụ cấp

đặc 

biệt 

TT09/B

NV

Phụ 

cấp

khu 

vực 

Phụ 

cấp

thu 

hút 

TT10/

BNV

Phụ 

cấp 

kiêm 

nhiệm 

TT78/

BTC

Phụ cấp

 công 

vụ NĐ 

34/2012

Phụ cấp 

của  các 

TC  CT 

XH  HD 

05/HD/BT

CTW

Phụ

cấp 

TN

nghề

Phụ cấp

 Thanh 

tra 

TT191/

LB

phụ 

cấp 

khác 

Phụ cấp

đặc thù 

khác

Phụ 

cấp

Thanh 

sắc

P/cấp 

ưu đãi 

nghề 

các lĩnh 

vực 

khác 

Thù lao 

CB huu 

QĐ 30 

hội đậc 

thù 

BHXH, 

BHYT, 

KPCĐ

BHTN

40% 

Các 

khoản 

phí 

40% 

Học

 phí

35% 

Viện

 phí

40% 

Hoạt 

động 

dịch vụ 

khác 

hoạt động 

dịch vụ 

(dịch vụ 

khám chữa 

bệnh) cấu 

thành trong 

tiền lương 

Ước số 

CCTL 

còn 

năm 

2020 

chuyển 

sang 

2021

1

1 TỔNG SỐ 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16a Sở Y tế 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340  - Chi quản lý hành chính 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340 Văn phòng Sở Y tế 423 1072082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340 Chi cục Dân số _ KHHGĐ 423 1095224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340 Chi cục AT-VSTP 423 1098403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130  - Chi sự nghiệp y tế 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Khối điều trị 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Khối tỉnh 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định 423 1047908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn 423 1047906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Bệnh viên Lao và Bệnh phổi 423 1047907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Bệnh viện Tâm thần 423 1072542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Bệnh viện Mắt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Khối huyện 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn 423 1047709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước 423 1047901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn 423 1047708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Cát 423 1047705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ 423 1047706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 423 1047707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân 423 1047704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện An Lão 423 1047702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 423 1047703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh 423 1047699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Khối dự phòng 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn 423 1047709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước 423 1047901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn 423 1047708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Cát 423 1047705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ 423 1047706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 423 1047707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân 423 1047704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện An Lão 423 1047702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 423 1047703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh 423 1047699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Phòng DS - KHHGĐ 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn 423 1085251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước 423 1084507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn 423 1084508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Cát 423 1085253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ 423 1085254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 423 5084505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân 423 1084506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện An Lão 423 1084509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 423 1085255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn 423 1085252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh 423 1087784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Khối Xã, phường 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn 423 1047709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước 423 1047901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn 423 1047708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Cát 423 1047705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ 423 1047706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tổng Các

 khoản  

đóng góp 

BHXH, 

BHYT,KP

CĐ, BHTN

Trong đó:

              BẢNG TÍNH  NHU CẦU TIỀN LƢƠNG NĂM 2021

TT

Mã 

Nhiệm 

Vụ 

 chi 

Nội dung Chương Mã số 

Tổng số 

biên chế 

năm 

2020 

được 

phê duyệt

Nhu cầu 

1 tháng 

luong 

1490

Tổng số 

biên 

chế   có 

mặt 

tháng 

6/2020

Nhu 

cầu 

tiền 

lương  

BC có 

mặt 12 

tháng 

năm 

2021

Tổng số

Trong đó Dự kiến năm 2021

Nguồn kinh phí bảo đảm tiền lƣơng 2021 (Sử dụng nguồn thu 

năm 2021 - Phụ lục 01)

Tổng cộng

 hệ số 

lƣơng phụ 

cấp lƣơng 

tính BH

Các khoản  

đóng góp 

                                                                      Các loại phụ cấp khác 
 Hệ số lƣơng, phụ cấp lƣơng tính BH

Trong đó

Tổng 

 cộng 



HS 

lương 

Biên 

chế có 

mặt

Phụ cấp

 chức 

vụTT02/

BNV

Phụ cấp 

vượt khung 

TT04/BNV

Phụ cấp 

thâm niên 

nghề TTLT 

68/2011 

(Nhà giáo)

Phụ cấp 

thâm niên 

nghề 

TT04/2009 

Phụ cấp thu 

hút theo NĐ 

76/2019/NĐ-

CP

Phụ cấp công 

tác lâu năm 

vùng ĐK khó 

khăn NĐ 

76/2019/NĐ-

CP

P/cấp 

ưu đãi 

nghề 

theo NĐ 

76/2019/

NĐ-CP

Phụ dạy 

tiếng dân 

tộc thiểu 

số  NĐ 

76/2019/

NĐ-CP

Phụ cấp 

lưu động 

theo NĐ 

76/2019/N

Đ-CP

phụ 

cấp 

trực

P/cấp 

lưu 

động 

TT06/

BNV

Phụ 

cấp

độc 

hại 

TT07/

BNV

Phụ cấp

đặc 

biệt 

TT09/B

NV

Phụ 

cấp

khu 

vực 

Phụ 

cấp

thu 

hút 

TT10/

BNV

Phụ 

cấp 

kiêm 

nhiệm 

TT78/

BTC

Phụ cấp

 công 

vụ NĐ 

34/2012

Phụ cấp 

của  các 

TC  CT 

XH  HD 

05/HD/BT

CTW

Phụ

cấp 

TN

nghề

Phụ cấp

 Thanh 

tra 

TT191/

LB

phụ 

cấp 

khác 

Phụ cấp

đặc thù 

khác

Phụ 

cấp

Thanh 

sắc

P/cấp 

ưu đãi 

nghề 

các lĩnh 

vực 

khác 

Thù lao 

CB huu 

QĐ 30 

hội đậc 

thù 

BHXH, 

BHYT, 

KPCĐ

BHTN

40% 

Các 

khoản 

phí 

40% 

Học

 phí

35% 

Viện

 phí

40% 

Hoạt 

động 

dịch vụ 

khác 

hoạt động 

dịch vụ 

(dịch vụ 

khám chữa 

bệnh) cấu 

thành trong 

tiền lương 

Ước số 

CCTL 

còn 

năm 

2020 

chuyển 

sang 

2021

Tổng Các

 khoản  

đóng góp 

BHXH, 

BHYT,KP

CĐ, BHTN

Trong đó:

TT

Mã 

Nhiệm 

Vụ 

 chi 

Nội dung Chương Mã số 

Tổng số 

biên chế 

năm 

2020 

được 

phê duyệt

Nhu cầu 

1 tháng 

luong 

1490

Tổng số 

biên 

chế   có 

mặt 

tháng 

6/2020

Nhu 

cầu 

tiền 

lương  

BC có 

mặt 12 

tháng 

năm 

2021

Tổng số

Trong đó Dự kiến năm 2021

Nguồn kinh phí bảo đảm tiền lƣơng 2021 (Sử dụng nguồn thu 

năm 2021 - Phụ lục 01)

Tổng cộng

 hệ số 

lƣơng phụ 

cấp lƣơng 

tính BH

Các khoản  

đóng góp 

                                                                      Các loại phụ cấp khác 
 Hệ số lƣơng, phụ cấp lƣơng tính BH

Trong đó

Tổng 

 cộng 

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 423 1047707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân 423 1047704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện An Lão 423 1047702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 423 1047703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh 423 1047699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn 423 1047701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130  - Chi sự nghiệp y tế khác 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Kiểm nghiệm DP-MP 423 1047906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Giám định Y khoa 423 1094447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Trung tâm Giám định Pháp Y 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Chi tiền lương cho y tế thôn 423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 Chi tiền lương cho y tế thôn 599 1105029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16b 130  - BQL Quỹ KCB cho người nghèo 599 1105029 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130  - BQL Quỹ KCB cho ngƣời nghèo 599 1105029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Chú ý: Bảng lƣơng tháng 8/2020, chi tiết cho từng đối tƣợng bao gồm cả những ngƣời đi học, ốm đau, thai sản



Phụ lục 4

ĐVT: 1 tr đồng 

1

509 1 1 Văn phòng Tỉnh ủy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

509 160 a Chi sự nghiệp văn hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

509 160  @ Kinh phí không tự chủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

509 160  - Báo BĐ-Lương và kinh phí hoạt động 0

509 160  - Trợ giá Báo đảng 0

509 160  - Triển khai ứng dụng CNTT 0

509 070 b Chi sự nghiệp đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

509 070  @ Kinh phí không tự chủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

509 070  - Tập huấn, đào tạo 0

509 130 c Chi sự nghiệp y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

509 130  @ Kinh phí không tự chủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

509 130  - Tiền Phụ cấp tiền khám sức khỏe định kỳ 0

509 340 d Chi quản lý hành chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

509 340  @ Kinh phí tự chủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

509 340  - Lương và kinh phí hoạt động 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

509 340 Văn phòng Tỉnh Ủy 0

509 340 Ban Nội chính TU 0

509 340 Ban Tổ chức TU 0

509 340 Ban Dân vận 0

509 340 Ban Tuyên giáo 0

509 340 Ủy ban Kiểm tra 0

509 340 Đảng ủy Khối các cơ quan 0

509 340 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 0

509 340 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe 0

509 340  @ Kinh phí không tự chủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

509 340  - Hỗ trợ kinh phí Mua báo chung của Đảng 0

509 340  - Mua sắm, sửa chữa 0

509 340  - Chi hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy 0

509 340  - Dự phòng chi cho ngân sách Đảng 0

509 340  - Chi  các hoạt động  định mức 0

Ngân sách 

trung ương 

bổ sung có 

mục tiêu

Quỹ thi 

đua khen 

thưởng

Chươ

ng 
Số TT

Mã 

nhiệm 

vụ chi

DỰ TOÁN NĂM 2021

Kinh phí 

hoạt động 

đảng bộ cơ 

sở

Mua sắm, sửa 

chữa

Trang phục 

thah tra 

Số 

TT

Định mức 

'Chi hoạt 

động 

thường 

xuyên 2021

BẢNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2021

DT  năm 

2019 
Tiền lương 

hơp đồng 

68

Nội dung 
DT  năm 

2021
Chỉ tiêu đào 

tạo và trợ 

cấp đi học 

DT  năm 

2020
Lệ phí 

Kinh phí 

Nghiệp vụ 

hoạt động

Tổng tiền 

lương

năm 2021



Phụ lục 5

Theo Bảng thông báo giá của Công ty TNHH Một thành viên 19-5 ngày 21/3/2020

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

830/bộ 830/bộ 800/bộ 800/bộ 1.600/bộ 1.600/bộ 1.450/cái 1.370/cái 250/cái 250/cái 170/cái 800/đôi 800/đôi 330/đôi 330/đôi 30/đôi 70/cái 415/bộ 1.600/cái

1 Sở Nông nghiệp và PTNT

Văn phòng Sở NN&PTNT

Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Chi cục kiểm lâm

Chi cục chăn nuôi và thú y

Chi cục Thủy sản

Chi cục quản lý chất lượng NLS&TS

Chi cục Thủy lợi

Ban Quản lý Rừng ĐDAT

2 Sở Khoa học và Công nghệ

Văn phòng Sở

Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

3 Sở Nội vụ

4 Sở Xây dựng

5 Ban Dân tộc

6 Sở Giao thông vận tải

7 Sở Lao động TB&XH

8 Sở Du lịch

9 Sở Văn hóa và Thể thao

10 Sở Thông tin và Truyền thông

11 Sở Y tế

 VP Sở Y tế

Chi cục ATVSTP

12 Sở Giáo dục và Đào tạo

13 Sở Công thương

14 Sở KH&ĐT

15 Sở Tài chính

16 Thanh tra tỉnh

17 Sở Tư pháp

19 Sở Ngoại vụ

Ghi chú:

 - Đơn giá mua: theo báo giá gần nhất

 - Chủng loại trang bị  theo các quy định hàng năm  của ngành Thanh tra, kiểm lâm 

 - Đơn vị gửi kèm bảng chi tiết theo từng đối tượng + bảng theo dõi thời gian cấp phát trang phục để kiểm tra, rà soát.

Áo mưa 

(01 

chiếc/01 

năm)

Cặp tài liệu 

(01 chiếc/02 

năm)

Áo sơ mi dài tay( 01 

chiếc/ 01 năm) 

Thắt lưng 

da (01 

chiếc/02 

năm)

Giày da (01 đôi/02 

năm)

Dép quai hậu (01 

đôi/01 năm)
Cà vạt (02 

cái/04 

năm)

Số lượng

Tổng cộng

Quần áo xuân hè dài tay 

(02 bộ/năm)

Quần áo xuân hè ngắn 

tay (02 bộ/năm)

Quần áo thu đông (01 

bộ/4 năm)

Áo măng tô (01 

chiếc/4 năm)

Khác (Mũ kepi, cấp hiệu, 

cầu vai, cấp hàm, phù 

hiệu, biển hiệu)

(cấp 1 lần, cấp lại khi bị 

mất, hƣ hỏng)

Bít tất (02 

đôi/ 01 

năm)

Mẫu yêu cầu báo cáo XDDT 2021

DỰ TOÁN KINH PHÍ TRANG PHỤC THANH TRA 2021 - KHỐI TỈNH 

ĐVT: 1.000 đ

TT Đơn vị

Nam Nữ



Phụ lục 6

ĐVT: 1 tr đồng 

A B 1 2 3 4 5 6             7

I Trƣờng …..

1 Hệ cao đẳng (3 năm)

Khóa …

Khóa …

2 Hệ cao đẳng ( 2,5 năm)

Khóa …

Khóa …

3 Hệ trung cấp (… năm)

Khóa …

Khóa …

BẢNG TÍNH TOÁN TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐÀO TẠO NĂM 2021

 Định 

mức đào 

tạo năm 

2021 

 Thành 

tiền  

Ghi chú (ghi rõ thời điểm tốt nghiệp; 

tuyển mới… đối với các khóa cụ thể) 
Số TT CHỈ TIÊU

Chỉ tiêu 

đào tạo 

được 

UBND 

tỉnh giao 

(Tỉnh ủy 

giao)

Số học sinh 

dự kiến có 

mặt năm 2021 

(để tính dự 

toán năm 

2021)

Số tháng 

thực tế 

học năm 

2021

Số học 

sinh bình 

quân có 

mặt thực 

tế năm 

2021



Phụ lục 7

ĐVT: 1 tr đồng 

Học viên là 

nữ

Học viên là 

ngƣời dân 

tộc thiểu số

Học viên là 

nữ 

nuôi con

nhỏ dƣới

36 tháng

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TỔNG CỘNG

I Đơn vị

1 Tên cán bộ, công chức, viên chức

Ghi chú

BẢNG TÍNH DỰ TOÁN KINH PHÍ TRỢ CẤP ĐI HỌC ĐƢỢC HƢỞNG TRỢ CẤP THEO CHÍNH SÁCH TẠI QĐ 59/2015/QĐ-UBND HOẶC QUYẾT ĐỊNH 41/2019/QĐ-UBND

Hỗ trợ

nghiên

 cứu thực

tế

Thuê 

phƣơng 

tiện đi lại

Trợ cấp

hàng tháng

Trợ cấp

tốt nghiệp 

sau đại học 

và Bảo vệ 

luận văn tốt 

nghiệp đạt 

loại xuất sắc

Trợ cấp bổ sung

Tổng cộng 
STT HỌ VÀ TÊN

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tiền học phí 

và lệ phí thi 

tốt nghiệp 

một lần (nếu 

theo QĐ 59)/ 

Chi phí dịch 

vụ đào tạo 

(nếu theo QĐ 

41)

Khoán lệ phí 

thi tuyển, tiền 

tài liệu, giáo 

trình và các 

khoản chi phí 

khác


